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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Cơ học đá (Rock Mechanics)

Mã số học phần: 7040503
Số tín chỉ học phần:	02 (2 - 0 - 4) học trong 08 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 21 tiết;		Bài tập: 9 tiết;			Thực hành: 0 tiết; 
Thực tập:    0 tiết; 		Đồ án:   0 tiết;			Tự học:     60 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	  			Mã giảng viên
1. TS Bùi Trường Sơn					0405 - 10
2. ThS  Vũ Thái Linh					0405 - 19
3. ThS Bùi Văn Bình					0405 - 21
4. ThS Nguyễn Ngọc Dũng				0405 - 23
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình
	2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Thạch học +TH (7040305)
4. Mục tiêu của học phần: 
Nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật những kiến thức cơ bản về Cơ học đá và ứng dụng những kiến thức đó trong chuyên ngành Địa chất công trình.
4.1. Kiến thức 
	4.1.1. Phân loại phân loại đá và khối đá trong địa chất công trình
	4.1.2.  Mô hình biểu hiện biến dạng, biểu hiện phá hủy và tiêu chuẩn phá hủy
	4.1.3. Tính chất cơ học của đá, khối đá
	4.1.4. Trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh của khối đá
	4.1.5. Đánh giá ổn định khối đá
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Tính được các chỉ tiêu cơ học của đá và khối đá
4.2.2. Đánh giá chất lượng, ổn định khối đá phục vụ thiết kế, thi công công trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
Những nguyên tắc chung để nghiên cứu và phân loại đá và khối đá trong Địa chất công trình; Cơ sở lý thuyết và các khái niệm cơ bản; Các tính chất cơ học của đá và khối đá; Trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh của khối đá; Ổn định của khối đá khi xây dựng công trình.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Mở đầu
	1
	

	1.1
	Khái niệm học phần
	
	4.1.1

	1.2
	Vị trí và nội dung nghiên cứu	
	
	

	1.3
	Phương pháp nghiên cứu
	
	

	1.4
	Lịch sử phát triển học phần
	
	

	Chương 2
	Những nguyên tắc chung để nghiên cứu và phân loại đá và khối đá trong địa chất công trình
	7
	

	2.1
2.1.1
2.1.2
	Khái quát
Đá và khối đá
Đặc trưng vật lý cơ bản của đá
	
	4.1.1
4.2.2

	2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
	Phân loại đá trong địa chất công trình
Phân loại đá
Đánh giá ĐCCT đối với đá cứng và đá nửa cứng
Đặc trưng thạch học
Ảnh hưởng của thành phần vật chất, kiến trúc, cấu tạo của đá cứng và đá nửa cứng đến độ bền, tính chất biến dạng và đến độ ổn định của chứng.
	
	

	2.3
2.3.1
2.3.2
	Khối đá
Khái niệm mặt phân cách
Các đặc điểm của khối đá và ảnh hưởng của chúng đến tính chất cơ học của khối đá
	
	

	2.4
2.4.1
2.4.2

2.4.3
2.4.4
	Phân loại khối đá 
Khái niệm
Phương pháp phân loại khối đá theo DEERE-Phương pháp RQD
 Phương pháp phân loại khối đá của BIENIAWSKI
Phương pháp phân loại khối đá của BARTON, LIEN, LUNDE
	
	

	Chương 3
	Cơ sở lý thuyết và các khái niệm cơ bản
	7
	

	3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.1.7
	Ứng suất và biến dạng
Khái quát
Lực và áp lực
Ứng suất và trạng thái ứng suất
Biến dạng và trạng thái biến dạng
Tính chất cơ học
Các biểu hiện đẳng hướng - dị hướng, đồng nhất -không đồng nhất
Môi trường liên tục và không liên tục
	
	4.1.2

	3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
	Mô hình biểu hiện biến dạng
Mô hình biểu hiện biến dạng cơ bản
Nguyên lý lắp ghép các mô hình biến dạng cơ bản
Các mô hình biến dạng phức tạp
	
	

	3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
	Biểu hiện phá hủy và tiêu chuẩn phá hủy
Thuyết công biến dạng đàn hồi
Thuyết bền MOHR
Thuyết bền GRIFFITH
	
	

	Chương 4
	 Các tính chất cơ học của đá và khối đá
	7
	

	4.1

	Phương pháp nghiên cứu các tính chất cơ học của đá và khối đá
	
	4.1.3
4.2.1

	4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
	Tính chất cơ học của đá
Phương pháp thí nghiệm
Các biểu hiện cơ học của đá qua thí nghiệm nén
Xác định và xây dựng tiêu chuẩn bền cho đá
 Nhận dạng mô hình và xác định tham số biến dạng của đá
	
	

	4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
	Tính chất cơ học của khối đá
Khái quát
Phương pháp và kết quả thí nghiệm tĩnh
Phương pháp thí nghiệm động
Mô hình cơ học khối đá
	
	

	4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
	Biểu hiện cơ học của mặt phân cách
Thí nghiệm cắt trong phòng thí nghiệm
 Thí nghiệm tại hiện trường
Mô hình cơ học các biểu hiện của mặt phân cách
	
	

	Chương 5
	Trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh của khối đá
	4
	

	5.1
5.1.1
5.1.2
	Trạng thái ứng suất nguyên sinh của khối đá
Khái niệm
Trạng thái ứng suất nguyên sinh theo lý thuyết
	
	4.1.4
4.2.1

	5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
	Trạng thái ứng suất thứ sinh của khối đá
Một số khái niệm
Khối đá đàn hồi công trình ngầm có tiết diện tròn
Khối đá biểu hiện không đàn hồi
Điều kiện ổn định công trình ngầm
	
	

	Chương 6
	  Ổn định khối đá khi xây dựng công trình
	4
	

	6.1
6.1.1
6.1.2

6.1.3
	Đánh giá ổn định bờ dốc đá
Định nghĩa bờ dốc đá
Các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định và biến dạng bờ dốc đá
Các dạng mất ổn định cơ bản
	
	4.1.5
4.2.2

	6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
	Đánh giá ổn định công trình ngầm
Khái niệm
Áp lực tĩnh
Áp lực động
	
	

	Tổng
	
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (làm bài tiểu luận).
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá:	
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Làm tiểu luận
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Thị Hiền, 2004,. Cơ học đá (dành cho sinh viên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật), Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội.
[2] Nghiêm Hữu Hạnh , 2001,. Cơ học đá, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[3] Nguyễn Sỹ Ngọc, 2005,. Cơ học đá, NXB Giao thông vân tải, Hà Nội.
[4] Nguyễn Quang Phích, 2007,. Cơ học đá, Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội.
[5] Jaeger, N.G.W.Cook, R.W.Zimmerman, 2007,. Fundamentals of Rock mechanics, Blackwell. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên
 cần chuẩn bị

	1
2

	Chương 1. Mở đầu
1.1. Khái niệm học phần
1.2. Vị trí và nội dung nghiên cứu	
1.3. Phương pháp nghiên cứu
1.4. Lịch sử phát triển học phần
Chương 2. Những nguyên tắc chung để nghiên cứu và phân loại đá và khối đá trong địa chất công trình
2.1. Khái quát
2.2. Phân loại đá trong địa chất công trình
2.3. Khối đá
	8

	0
	0

	
+Tài liệu [1],[4]





+Tài liệu [1],[3],[4]


	2

3
	Chương 2. Những nguyên tắc chung để nghiên cứu và phân loại đá và khối đá trong địa chất công trình
2.4. Phân loại khối đá
Chương 3. Cơ sở lý thuyết và các khái niệm cơ bản
3.1. Ứng suất và biến dạng
3.2. Mô hình biểu hiện biến dạng
	10
	4
	0
	+Tài liệu [1],[3],[4]




+Tài liệu [1],[4],[5]




	3
4
	Chương 3. Cơ sở lý thuyết và các khái niệm cơ bản
3.3. Biểu hiện phá hủy và tiêu chuẩn phá hủy
Chương 4. Các tính chất cơ học của đá và khối đá
4.1. Phương pháp nghiên cứu 4các tính chất cơ học của đá và khối đá
4.2. Tính chất cơ học của đá
	10
	6
	0
	+Tài liệu [1],[4],[5]




+Tài liệu [1],[3],[4]


	5
6
	Chương 4. Các tính chất cơ học của đá và khối đá
4.3. Tính chất cơ học của khối đá
4.4. Biểu hiện cơ học của mặt phân cách
Chương 5. Trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh của khối đá
5.1.Trạng thái ứng suất nguyên sinh của khối đá
	6
	2
	0
	+Tài liệu [1],[3],[4]





+Tài liệu [1],[4]


	7

8
	Chương 5. Trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh của khối đá
5.2. Trạng thái ứng suất thứ sinh của khối đá
Chương 6. Ổn định khối đá khi xây dựng công trình
6.1. Đánh giá ổn định bờ dốc đá
	4
	4
	0
	+Tài liệu [1],[4]




+Tài liệu [1],[3],[4]


	
8
	Chương 6. Ổn định khối đá khi xây dựng công trình
6.2. Đánh giá ổn định công trình ngầm
	4
	2
	0
	+Tài liệu [1],[3],[4]


	Tổng
	
	42
	18
	0
	



	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 2020

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN





	TS. Nguyễn Tiến Dũng
	TS. Bùi Trường Sơn
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